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Họ và tên: ........................................................... Số báo danh:   ……        
 

 

PHẦN I(3 ĐIÊM):Trắc nghiệm nhiều lựa chọn( Học sinh chọn 1 phương án đúng) 

Câu 1. Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau 

đây? 

 A. Tổ chức hội nghị khách hàng.  B. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

 C. Tham gia bảo hiểm nhân thọ.  D. Ứng dụng AI trong sản xuất. 

Câu 2. Quyền của chủ thể tự mình nắm giữ, quản lý, chi phối trực tiếp tài sản là quyền 

 A. chiếm hữu tài sản.    B. định đoạt tài sản. 

C. sử dụng tài sản.     D. cho mượn tài sản. 

Câu 3. Trong tình huống sau, chủ thể nào đã vi phạm quy định pháp luật về quyền và nghĩa 

vụ giữa vợ và chồng? 

 Tình huống: Trước khi kết hôn với anh N, chị K được bố mẹ cho một căn hộ chung 

cư. Sau khi kết hôn, chị dọn về chung sống với anh N. Nhiều lần chồng chị đề nghị nhập 

căn chung cư này vào tài sản chung của vợ chồng. Chị K không đồng ý với yêu cầu này nên 

vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. 

A. Anh N.      B. Chị K. 

C. Cả anh N và chị K.    D. Không có chủ thể nào vi phạm. 

 Câu 4. Đọc thông tin sau: 

 Khi đang thảo luận về việc chọn ngành học Đại học, bạn N cho biết sẽ chọn ngành Kế 

toán do đam mê lĩnh vực này. Bạn M chia sẻ rằng, ước mơ của bạn là trở thành bác sĩ để có 

thể chữa bệnh cho cộng đồng. Bạn N và bạn M trong tình huống trên đã thực hiện quyền 

nào của công dân về học tập? 

A. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập. 

B. Quyền được học bất cứ ngành nghề nào. 

C. Quyền học tập không giới hạn. 

D. Quyền học thường xuyên, học suốt đời. 

Câu 5. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng quyền được bảo vệ, chăm sóc sức 

khoẻ của công dân? 

A. Được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe. 

B. Được bình đẳng trong khám, chữa bệnh. 

C. Được tiếp cận với thông tin y tế về chăm sóc sức khỏe. 

D. Thực hiện các quy định về phòng bệnh và khám bệnh. 

Câu 6. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, 

chăm sóc sức khoẻ? 

A. Tự do di chuyển giữa các cơ sở y tế công lập nếu thích. 

B. Tôn trọng quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của mọi người. 

C. Thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh. 

D. Tôn trọng người làm việc trong các cơ sở khám, chữa bệnh 

Câu 7.Trong  tình huống sau chủ thể nào đã vi phạm nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe? 

Ông A bị ngộ độc thực phẩm phải cấp cứu và điều trị nội trú tại Bệnh viện K. Trong 

quá trình chữa trị mặc dù được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc nhưng ông A luôn tỏ thái độ 
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khó chịu, cáu gắt, thậm chí la mắng y tá, điều dưỡng. Việc làm của ông đã làm cho anh C 

(bệnh nhân cùng phòng với ông A) bức xúc. Anh C đã nhiều lần nhắc nhở ông A, nhưng 

ông vẫn không thay đổi. 

A. Anh C.      B. Ông A. 

C. Ông A và anh C.    D. Nhân viên y tế của bệnh viện K. 

Câu 8. Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền về bảo vệ di sản văn hoá trong 

trường hợp nào dưới đây? 

A. Tạo điều kiện làm sai lệch các di sản văn hoá. 

B. Nghiên cứu các di sản văn hoá của đất nước. 

C. Xử lí hành vi vi phạm về bảo vệ giá trị văn hoá. 

D. Che giấu địa điểm phát hiện bảo vật quốc gia. 

Câu 9. Hành vi nào dưới đây vi phạm các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của 

công dân về bảo vệ di sản văn hoá? 

A. Bà C mở câu lạc bộ để truyền bá kĩ thuật hát Xoan cho trẻ em. 

B. Bạn B giới thiệu di sản văn hoá của quê hương trên mạng xã hội. 

C. Anh P phát tán thông tin sai lệch về giá trị của lễ hội truyền thống. 

D. Anh X tỏ thái độ phê phán các bạn có hành vi vứt rác tại khu di tích. 

Câu 10.Trong tình huống sau, chủ thể nào đã vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân trong 

bảo vệ, gìn giữ các di sản văn hóa ? 

Tình huống: Thấy M hay chọn điệu hát dân ca quan họ để biểu diễn ở các ngày lễ của 

trường, N và K không thích, chê hát Dân ca quan họ không hợp thời và muốn M chọn 

những bài hát hiện đại, sôi động. M từ chối và giải thích: “Dân ca quan họ là sản phẩm đại 

diện, tiêu biểu cho gia tài văn hóa của vùng đất Kinh Bắc. Mình muốn giới thiệu loại hình 

dân ca độc đáo này tới mọi người”. 

A. Bạn M đã vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân trong bảo vệ, gìn giữ các di sản 

văn hóa  

B. Bạn N đã vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân trong bảo vệ, gìn giữ các di sản văn 

hóa  

C.Bạn  M và N đã vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân trong bảo vệ, gìn giữ các di 

sản văn hóa  

D. N và K đã vi phạm quyền và nghĩa vụ công đân trong bảo vệ, gìn giữ các di sản 

văn hóa  

Câu 11. Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về vai trò của pháp luật quốc tế?  

A. Điều chỉnh luật pháp trong một quốc gia cụ thể. 

B. Thúc đẩy sự đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia.  

C. Quyết định vấn đề nội bộ của mỗi quốc gia. 

D. Tạo ra sự đối đầu và xung đột giữa các quốc gia. 

Câu 12. Pháp luật quốc tế được phát triển thông qua 

A. quyết định của một quốc gia duy nhất. 

B. hiệp định và thỏa thuận giữa các quốc gia. 

C. sự can thiệp của các tổ chức kinh tế quốc tế.  

D. sự chứng kiến của một tổ chức phi chính phủ.  

PHẦN II( 4 ĐIÊM):Trắc nghiệm đúng/ sai. Trong các ý a,b,c,d ở mỗi câu, học sinh chọn 

đúng hoặc sai. 

Câu 1. Đọc thông tin sau:: 

 Người thân của bà A phát hiện bà đang nằm hôn mê, bất động trên trên nền nhà nên 

vội đưa bà tới Phòng khám X ở gần nhà để cấp cứu. Khi tới bệnh viện, bà A được nhân viên 

bệnh viện đưa vào phòng bệnh. Tuy nhiên, sau khi thăm khám, nhân viên y tế lại đẩy băng 
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ca đưa bà A ra ngoài, từ chối chữa trị vì tình trạng bệnh của bà quá nặng, bệnh viện thiếu 

bác sĩ, thiếu trang bị y tế. Không nhận được sự hỗ trợ từ Phòng khám X, người thân của bà 

A buộc phải liên hệ, tìm kiếm phương tiện để đưa bà tới một cơ sở y tế khác cấp cứu khi bà 

đang ở trong tình trạng nguy kịch. 

 a. Người thân của bà  A vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe. 

b. Nhân viên của phòng khám X vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo 

vệ, chăm sóc sức khỏe. 

c. Tât cả các chủ thể đều vi phạmvi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo 

vệ, chăm sóc sức khỏe. 

d. Không có chủ thể nào vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe. 

Câu 2. Đọc thông tin dưới đây: 

Các di sản văn hoá đã được đặt dưới sự bảo hộ của Luật Di sản văn hoá và các công 

ước của UNESCO mà Việt Nam đã tham gia. Trong số gần 4 triệu hiện vật đang lưu giữ 

trong các bảo tàng công lập, bảo tàng ngoài công lập và các bộ, tập tư nhân có 238 hiện vật 

và nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Từ năm 2015 – 

2022, đã có 131 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và 1 507 nghệ 

nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Luật Di sản văn hoá cho phép tư 

nhân/chủ sở hữu sưu tập hiện vật xây dựng bảo tàng ngoài công lập, tư nhân hiến tặng cổ 

vật cho các bảo tàng công lập.Nhà nước đã đầu tư những khoản ngân sách khá lớn cho mục 

tiêu bảo tồn di sản văn hoá. Ngoài ra, phải kể tới hàng nghìn tỉ đồng được huy động từ sự tự 

nguyện đóng góp của cộng đồng cư dân các địa phương cũng như vốn hỗ trợ từ UNESCO. 

(Theo baochinhphu.vn) 

a. Quyền của công dân về bảo vệ di sản văn hoá thể hiện ở việc 238 hiện vật và nhóm 

hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. 

b. Việc phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và danh hiệu Nghệ nhân ưu tú 

thuộc về lĩnh vực về bảo vệ di sản văn hoá. 

c. Pháp luật cho phép tư nhân sưu tập hiện vật xây dựng bảo tàng ngoài công lập là để 

tạo cơ hội cho người dân được tiếp cận và hưởng thụ các giá trị di sản văn hoá. 

d. Pháp luật quy định cộng đồng cư dân các địa phương có nghĩa vụ tự nguyện đóng 

góp hàng nghìn tỉ đồng cho mục tiêu bảo tồn di sản văn hoá. 

Câu 3. Đọc thông tin dưới đây: 

Năm 2021, Chùa Đậu – di tích lịch sử được mệnh danh là “Danh lam đệ nhất trời 

Nam” bỗng nhiên bị làm mới. Công trình hàng nghìn năm tuổi với nhiều hạng mục được 

xây thêm, làm mới khiến nhiều người chua xót: Chùa Đậu giờ chỉ còn 1 năm tuổi, nhưng có 

người lại cho rằng, chỉ vài năm nữa, rêu xanh sẽ mọc lên vì các hạng mục được xây mới, 

sửa chữa sẽ lại nhuốm màu cổ kính như xưa. Cả chuyện của Chùa Đậu được làm mới vốn 

không mới, nhưng lại xảy ra thường xuyên tại hầu hết các địa phương trong cả nước.(Theo 

baovannghe.com.vn) 

         a.Với việc làm mới, Chùa Đậu chỉ mất đi vẻ cổ kính, nhưng thực tế vẫn được lịch sử 

hàng nghìn năm. 

b. Công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ di sản văn hoá bằng cách tranh cãi 

về việc nên/không nên làm mới các di tích lịch sử. 

c. Nhiều hạng mục được xây thêm và làm mới khiến Chùa Đậu mất đi vẻ cổ kinh là 

dấu hiệu công dân lạm dụng quyền về bảo vệ di sản văn hoá. 

d. Xử lí hành vi làm mới ở di tích lịch sử Chùa Đậu sẽ ngăn chặn được hiện tượng 

này ở hầu hết các địa phương khác. 
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Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau: 

Trong hai ngày 1-2/11, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại hội 

đồng LHQ khóa 78 đã thảo luận về “Sự cần thiết chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và 

tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”. Tại cuộc họp này, đông đảo các nước và nhóm nước 

chia sẻ những khó khăn mà nhân dân Cuba phải gánh chịu do ảnh hưởng tiêu cực kéo dài 

của lệnh cấm vận do Mỹ áp đặt suốt hơn 60 năm qua. Đồng thời, các nước cũng kêu gọi Mỹ 

đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố và chấm dứt ngay các lệnh cấm 

vận đối với La Habana.  

(Nguồn:https://tuyengiao.vn)  

a. Hành vi thực hiện chính sách cấm vận của Mỹ với Cuba là vi phạm nguyên tắc cơ 

bản của pháp luật quốc tế. 

b. Các nước kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay các lệnh cấm vận đối với La Habana là vi 

phạm nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế. 

c. Lệnh cấm vận Mỹ áp đặt suốt hơn 60 năm ở Cuba là hành vi coi thường pháp luật 

quốc tế. 

d. Việc làm của Đại hội đồng LHQ trong tình huống này là phù hợp với pháp luật 

quốc tế. 

PHẦN III: TỰ LUÂN( 3 ĐIỂM) 

Câu 1(2điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi: 

Tình huống: Vừa qua, trên địa bàn xã A thuộc huyện K xảy ra lũ ống, lũ quét gây 

thiệt hại nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân nên huyện K đã quyết định chi ngân 

sách để hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định lại cuộc sống. Số tiền phân bổ theo 

mức từng hộ gia đình có thiệt hại về tài sản, gia đình bà M cố tình kê khai không đúng với 

thực tế. H là chủ tịch xã A biết nhưng do quan hệ họ hàng nên H im lặng bỏ qua. 

- Trong tình huống trên, chủ thể nào đã vi phạm quyền, nghĩa vụ của công dân trong 

bảo đảm an sinh xã hội? Vì sao?  

- Hành vi vi phạm đó có thể dẫn tới những hậu quả gì? 

Câu 2( 1điểm): Là học sinh THPT, em cần phải làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên 

thiên nhiên? 

 

 

……....HẾT…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


